KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II

MÔN : TIẾNG ANH 10 – CHƯƠNG TRÌNH 10 NĂM (20- 21)
	SỐ CÂU
	NỘI DUNG/ CHỦ ĐỀ, KIẾN THỨC
	MỨC ĐỘ
	Ghi chú

	
	
	NB
	TH
	VD
	VDC
	

	LISTENING (2 pts)

	8
	Listening

(True-False/ Gap-Fill/ Multiple Choice)
	6
	2
	
	
	

	LANGUAGE USE (2 pts)

	4
	Grammar

(Grammar points from Unit 6 to Unit 9)
	2
	2
	
	
	

	4
	Vocabulary (Unit 6 to Unit 9)
(Synonym; antonym, word form; word meaning; preposition; collocation)
	2
	2
	
	
	

	READING (2 pts)

	4
	Cloze text

(Reading and choose the best option to fit each numbered blank)
	2
	2
	
	
	

	4
	Reading comprehension

(Reading and choose the correct answer to each of the questions)
	1
	2
	1
	
	

	WRITING (2 pts)

	2
	Sentence Combination 

- Relative Clauses
- Modal verbs
	
	
	1
	1
	

	3
	Sentence Transformation 

- Modal verbs

- Passive Voice with modals
- Comparative & Superlative Adjectives
- Reported Speech
	
	
	1
	2
	

	SPEAKING (2 pts)


BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA 1 HỌC KỲ II

MÔN : TIẾNG ANH 10 – CT 10 NĂM (20-21)

	I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (24 CÂU = 6,0 ĐIỂM -  0,25/1 CÂU)

	CÂU
	CHỦ ĐỀ KIẾN THỨC
	MỨC ĐỘ


	NỘI DUNG KIẾN THỨC
	Ghi chú

	
	
	NB
	TH
	VD
	VDC
	
	

	1
	Listening
	x
	
	
	
	
	True- False/ 

Gap-Fill


	2
	
	x 
	
	
	
	
	

	3
	
	x
	
	
	
	
	

	4
	
	
	x
	
	
	
	

	5
	
	x
	
	
	
	
	Multiple Choice

	6
	
	x
	
	
	
	
	

	7
	
	x
	
	
	
	
	

	8
	
	
	x
	
	
	
	

	9
	Grammar
	x
	
	
	
	Relative pronouns
	

	10
	
	x
	
	
	
	Articles
	Error Identification

	11
	
	
	x
	
	
	Reported speech
	

	12
	
	
	x
	
	
	Passive Voice with Modals
	

	13
	‘

Vocabulary
	x
	
	
	
	Collocations/ Prepositions
	

	14
	
	x
	
	
	
	 Word forms 
	Error Identification

	15
	
	
	x
	
	
	Word meaning
	

	16
	
	
	x
	
	
	Synonyms/Antonyms
	

	17
	Cloze Text
	x
	
	
	
	Relative pronouns/ Tenses/ Articles/ Word forms/….
	

	18
	
	x
	
	
	
	Prepositions
	

	19
	
	
	x
	
	
	Word meaning
	

	20
	
	
	x
	
	
	Connectors/ Conjunctions
	

	21
	Reading comprehension
	x
	
	
	
	Getting details
	

	22
	
	
	x
	
	
	Reference
	

	23
	
	
	x
	
	
	Guessing meaning in context (Vocabulary)/ Reference (Pronoun)
	

	24
	
	
	
	x
	
	Main idea / Inference
	

	II. TỰ LUẬN (5 CÂU = 2,0 ĐIỂM  - 0,4/1 CÂU)

	25
	Sentence

Transformation
	
	
	x
	
	Passive Voice with Modal verbs
	

	26
	
	
	
	
	x
	Comparative ( Superlative Adjectives
	

	27
	
	
	
	
	x
	Reported speech
	


	28
	Sentence combination
	
	
	x
	
	Relative clauses
	

	29
	
	
	
	
	x
	Modal verbs
	

	III. SPEAKING (2,0 pts)


